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Bài 5: Trần Hưng Đạo 
 

Ép: force, compel Thất bại: failed 

Khảng khái: stalwartly, unafraid Cương quyết: detetermined 

Lỗi lạc: extraordinarily gifted Nô lệ: slavery 

 

Trần Hưng Ðạo tên thật là Trần Quốc 

Tuấn, con của An Sinh Vương Trần 

Liễu. 

Trần Quốc Tuấn có mối thù riêng với 

vua Trần Thái Tông.  Vua Trần Thái 

Tông lấy bà Lý Chiêu Hoàng đã mười 

hai năm mà không có con, nên Trần Thủ 

Độ ép nhà vua phải lấy vợ của anh mình 

là Trần Liễu, lúc đó đang mang thai 

được ba tháng.  Trần Liễu căm hờn nổi 

loạn nhưng bị thất bại.  Trước khi chết, 

Trần Liễu gọi con là Trần Quốc Tuấn đến dặn phải báo thù.  

Tuy nhớ lời cha dặn, nhưng khi quân Mông Cổ sang đánh nước ta, Trần Hưng Đạo 

dẹp bỏ thù nhà, hết lòng phò vua chống giặc, giúp nước.  Vua phong cho Trần 

Hưng Đạo làm Tiết Chế thống lãnh tất cả quân đội chống giặc.  Trước khí thế hùng 

mạnh của quân Mông Cổ trong cuộc xâm chiếm lần thứ hai, nhà vua định đầu hàng 

nhưng Trần Hưng Đạo khảng khái tâu rằng: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc, thì xin 

hãy chém đầu thần trước.”  

Nhờ ý chí cương quyết và tài dùng binh lỗi lạc, Trần Hưng Đạo đã giúp nhà Trần 

đánh bại quân Mông Cổ hai lần, cứu dân tộc ra khỏi vòng nô lệ ngoại bang. 

 
 

 

Trần Hưng Đạo đang viết bài Hịch Tướng Sĩ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Trần Hưng Đạo tên thật là gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Trần Hưng Đạo là con của ai? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Trước khi Trần Liễu chết đã gọi Trần Quốc Tuấn đến dặn phải làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Trần Hưng Đạo được vua phong làm gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Trần Hưng Đạo đánh thắng bao nhiêu trận để cứu nước ta ra khỏi vòng nô lệ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. Trần Liễu căm hờn nổi loạn nhưng bị thất bại.  Từ “thất bại” có nghĩa là: 

▪ Bị giết. ▪ Không thành công, 

không được như ý. 

▪ Thành công, được 

như ý. 
 

2. ...Trần Hưng Đạo dẹp bỏ thù nhà, hết lòng phò vua chống giặc, giúp nước.  Từ 

“phò” có nghĩa là: 

▪ Chống lại vua. ▪ Theo để hại vua. ▪ Theo giúp vua. 

 

3. ...Trần Hưng Đạo khảng khái tâu rằng: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc, ...”  Từ 

“khảng khái” có nghĩa là: 

▪ Hèn nhát. ▪ Kiên cường, không 

chịu khuất phục. 

▪ Ngang bướng. 

 

4. Nhờ ý chí cương quyết và tài dùng binh lỗi lạc, Trần Hưng Đạo đã đánh bại 

quân Mông Cổ...  Từ “cương quyết” có nghĩa là: 

▪ Độc đoán, không 

nghe ý kiến khác. 

▪ Dứt khoát không thay 

đổi y định. 

▪ Thiếu lập trường, dễ 

bị lung lay. 
 

5. Nhờ ý chí cương quyết và tài dùng binh lỗi lạc, Trần Hưng Đạo đã đánh bại 

quân Mông Cổ... Từ “lỗi lạc” có nghĩa là: 

▪ Phạm nhiều lỗi. ▪ Rất dở. ▪ Rất tài giỏi. 

 

6. Trần Hưng Đạo đã cứu dân tộc ra khỏi vòng nô lệ ngoại bang.  Từ “nô lệ” có 

nghĩa là: 

▪ Làm chủ người khác. ▪ Làm tôi mọi cho 

người khác. 

▪ Luật lệ của trò chơi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Truoc khi chet, Tran Lieu goi con la Tran 

Quoc Tuan den dan phai bao thu. 

Tuy nho loi cha dan, nhung khi quan 

Mong Co sang danh nuoc ta, Tran Hung 

Dao dep bo thu nha, het long pho vua 

chong giac, giup nuoc. 

Tran Hung Dao da giup nha Tran danh 

bai quan Mong Co hai lan, cuu dan toc 

ra khoi vong no le ngoai bang. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Vua phông cho Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế thống lãn tất cả quân đội 

chỗng giặc. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nếu bệ hạ muống hàng giặt, thì xin hãi chém đầu thần trước. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Đoạn Văn) 

Em hãy chọn một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn: 

▪ Ngày đầu tiên vào lớp. 

▪ Một buổi cắm trại. 

▪ Trò chơi em thích nhất. 

▪ Đôi giày mới của em. 

Ý CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ 

Dựa trên chủ đề đã chọn, em hãy tự đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề và viết 

những câu trả lời vào những ô sau đây: 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Em hãy dùng những ý chính đã kiếm được và thêm các chi tiết về nơi chốn, thời 

gian, lý do, v.v. để viết thành những câu hoàn chỉnh vào các ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

  Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Chi Tiết: 

 

  
Câu Kết: 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


